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Tiến sĩ Shizuo IWATA
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Thành phố Hội An

Nội dung
Sơ lược ề DaCRISSSơ lược về DaCRISS
Chiến lược phát triển bền vững khu vực miền Trung

ềĐánh giá sơ lược về ngành du lịch
Các chiến lược đề xuất
Kết luận
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(Nghiên cứu phát triển liên kết thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận)

Hỗ trợ kỹ thuật của JICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản)
Mục tiêuMục tiêu
• Xây dựng các chiến lược phát triển liên kết cho Thành phố Đà Nẵng 

và các tỉnh trong vùng (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi g g ( Q g Q g g
và Bình Định)

• Lập quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cho Thành phố Đà Nẵng 
ới ă 2025tới năm 2025

Tiến độ hiện tại
N hiê ứ đ t iể kh i từ thá 6 ă 2008• Nghiên cứu được triển khai từ tháng 6 năm 2008. 

• Các chiến lược phát triển đề xuất đã được thảo luận trong các hội 
thảo với các tỉnh và trong các cuộc họp Ban chỉ đạothảo với các tỉnh và trong các cuộc họp Ban chỉ đạo.

• Đang lập dự thảo Quy hoạch Tổng thể cho thành phố Đà Nẵng
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Hạn chế
• Thị trường nhỏ(dân số 6 triệu người)

Không gian vùng KTTĐ miê ̀n trung

Cụm phát triê ̉n
Hành lang phát triê ̉n

ắ &
(dâ số 6 t ệu gườ )

• Hay bị thiên tai
• Xa các trung tâm tăng trưởng

Cơ hội

・ Băć‐Nam &       
Đông‐Tây

・ Quốc tê ́
    Đi ̣a phương

ộ
• Nhiều nguồn lực tự nhiên và văn 

hóa
• Vị trí chiến lược ở Việt Nam và 

ù GMSvùng GMS
• Có tiềm năng về thu hút nguồn 

nhân lực
Chiến lược tăng trưởngChiến lược tăng trưởng

• Kết nối trực tiếp với thế giới
• Du lịch, môi trường phát triển 

nguồn nhân lực là các ngành mũi g ự g
nhọn

• Gắn kết vùng (phối hợp giữa các 
tỉnh trong vùng và gắn kết trong 
nội tỉnh)nội tỉnh)
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Bền vững về kinh tế
• Đóng góp cho kinh tế địa phương?

Bền vững về khai thác và quản lý
• Đảm bảo được tính khả thi kinh tế của 

• Tăng việc làm?
• Kết nối với các ngành nghề địa 

phương?

ngành du lịch?
• Đảm bảo được tính khả thi tài chính của 

ngành du lịch?p g
Bền vững về xã hội

• Tránh được xung đột với cộng đồng?

ngành du lịch?
• Có đủ cơ chế và năng lực quản lý?
• Có thống nhất giữa các bên liên quan?

• Không tăng tội phạm xã hội?
• Phân bổ đều lợi ích?

Bền vững về môi trường

• Có cam kết của chính phủ?

Bền vững về môi trường
• Không gây tổn hại hệ sinh thái?
• Không giảm giá trị truyền thống/văn 

hó ?hóa?
• Không tăng ô nhiễm?

Cần đánh giá lại một cách toàn diện ngành du lịch để xác định
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Cần đánh giá lại một cách toàn diện ngành du lịch để xác định 
các cơ sở vững chắc cho các chiến lược và quy hoạch phát 
triển du lịch bền vững

Điểm mạnh
• 3 di sản văn hóa thế giới và 1 khu 

Điểm yếu
• Hạn chế về kết cấu hạ tầng cũng g

di sản thiên nhiên thế giới
• Giàu tiền măng môi trường tự 

nhiên (biển núi sinh thái cảnh

như kết nối quốc tế và nội vùng
• Chất lượng nguồn nhân lực hiện 

còn thấp năng lực quản lý dịch vụnhiên (biển, núi, sinh thái, cảnh 
quan)

• Làng nghề truyền thống

còn thấp, năng lực quản lý dịch vụ 
kém

• Thiếu kỹ năng và chiến lược g g y g
Cơ hội

• Nhu cầu du lịch ngày càng tâng

ỹ g
khuyến khích phát triển

Rủi ro
ề• Tăng đầu tư nhà nước và tư nhân

• Vị trí chiến lược ở Việt Nam và 
Châ Á

• Nhiều thiên tai
• Suy thoái môi trường

Phát t iể t hátChâu Á • Phát triển tự phát

Tương lai chưa chắc chắnTương lai chưa chắc chắn
Cần xây dựng chiến lược phát triển bền vững
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Văn hóa

Môi trường

Văn hóa Môi trườngVăn hóa
Xã hội

Xã hội Kinh tế
Xã hội Kinh tế

Xã hội
Kinh tế

Môi trường

Trước đây Ngày nay TƯƠNG LAI?

Xác định “giá trị cốt lõi”

Trước đây Ngày nay TƯƠNG LAI?

Xác định giá trị cốt lõi
Chia sẻ nhận thức về “giá trị cốt lõi”
Xâ d hế bả tồ à hát t iểXây dựng cơ chế bảo tồn và phát triển
Khai thác và quản lý hiệu quả
Giá átGiám sát
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Hấp dẫn: Xác định các • Các điểm di sản văn hóa/thiên nhiên thế giớip
nguồn lực/sản phẩm du 
lịch mục tiêu

g
• Làng nghề truyền thống
• Hệ sinh thái
• Khu nghỉ dưỡng (biển, đất liền)Khu nghỉ dưỡng (biển, đất liền)

An toàn và Tiện lợi: 
Tăng cường dịch vụ cơ sở 
h ầ i điể d lị h

• Điện, nước, viễn thông
• Điều kiện vệ sinh (thoát nước, rác thải)

Kh i há bả ì ả lýhạ tầng tại điểm du lịch • Khai thác, bảo trì, quản lý
Khả năng tiếp cận: Kết 
nối điểm du lịch bằng hệ

• Kết nối quốc tế trực tiếp (hàng không, trên 
bộ, đường biển)nối điểm du lịch bằng hệ 

thống giao thông vận tải 
phù hợp

bộ, đường biển)
• Nết nối với Hà Nội/TPHCM (đường bộ cao 
tốc, đường sắt cao tốc, hàng không)
• Kết nối các điểm trong vùng (khu di sản thế• Kết nối các điểm trong vùng (khu di sản thế 
giới, mạng lưới du lịch, giao thông nông thôn)
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1
North

Hue City

Danang City

3

4 5

2 World

GMS

“Mặt nước”, “Cây xanh”, “Văn hóa”

Danang City

Thanh My
Hoi An

Tam Ky

67 8

109

11 12

1:  Bãi biển Thuận An
2:  Khu di tích Huế

(di sản thế giới)
3:  Bãi biển Lăng Cô

/ Châ Mâ Tam Ky

Chu Lai

Quang Ngai 13
14

/ Chân Mây
4:  Vườn QG Bạch Mã
5:  Đèo Hải Vân
6:  Bảo tàng Chăm
7:  Núi Bà Nà
8 Bãi biển Non N ớc

Duc Pho

Sa Huynh

14

15

8:  Bãi biển Non Nước
/ Núi đá cẩm thạch

9:  Phố cổ Hội An
(di sản thế giới)

10: Đảo Chăm
11: Khu di tích Mỹ Sơn

Bong Son

Ngo May

Binh Dinh
16

11: Khu di tích Mỹ Sơn
(di sản thế giới)

12: Trà Kiệu/Đông Dương
13: Khu di tích Mỹ Lai
14: Bãi biển Mỹ Khê
15: Bãi biển Sa Huỳnh

Quy Nhon
17

18

19

20

15: Bãi biển Sa Huỳnh
16: Tháp chàm Dương Long
17: Đền thờ Quang Trung
18: Suối Ham Ho
19: Bảo tàng Chàm
20: Bãi biển Quy Nhơn

Lịch sử//Văn hóa
Bãi biển (tự nhiên)

South

9

20: Bãi biển Quy Nhơn Bãi biển (tự nhiên)
Nội địa (tự nhiên)
Đô thị

Xúc tiến • Môi trường đầu tư hấp dẫn
• Phối hợp bán hàng và tiếp thị
• Phát triển sản phẩm mới 

ể ế ểPhát triển sản 
phẩm mới

•MICE (gặp gỡ, xúc tiến, hội nghị, triển lãm)
• Các môn thể thao/hoạt động trên biển
• Các công trình vui chơi giải trí• Các công trình vui chơi, giải trí 
• Các khu nhà nghỉ cuối tuần, làng hưu trí

Quản lý ngành • Phối hợp giữa các tỉnhQuản lý ngành • Phối hợp giữa các tỉnh
• Cấp vốn, thu phí người sử dụng, thuế đặc biệt
• Tăng cường năng lựcg g g ự
• Khả năng vận chuyển
• Quy hoạch phát triển đô thị toàn diện cho Huế 

à Hội Avà Hội An
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Ban phối hợp phát triển du lịch liên tỉnh (dự kiến)

Loại hình
Thị trường Tỉnh

Quốc tế Nội địa Huế Đà 
ẵ

Quảng Quảng Bình Quốc tế Nội địa Huế Nẵng Nam Ngãi Định
MICE A A ◯ ◎ ◯ △ △

i h h iSinh thái B A ◯ ◯ ◎ ◯ ◯
Bãi biển A A ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
Văn hóa A A ◎ △ ◯ ◯ ◯
Công nghiệp B A △ ◯ △ ◎ △

A:  Khả năng cạnh tranh cao, B: khả năng cạnh tranh trung bình
◎: Vai trò cấp vùng, ◯: Vai trò chính yếu, △: Vai trò thứ yếu
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Văn hóa

Môi trường

Văn hóa Môi trườngVăn hóa
Xã hội

Xã hội Kinh tế
Xã hội Kinh tế

Xã hội
Kinh tế

Môi trường

T ớ đâ Ngày nay TƯƠNG LAI?Trước đây Ngày nay TƯƠNG LAI?

Gắn kết các giá trị văn hóa xã hội kinh tế và môi trường là yếuGắn kết các giá trị văn hóa, xã hội, kinh tế và môi trường là yếu 
tố trọng tâm; không tạo ra sự cách biệt văn hóa.
Các tỉnh thành phối hợp phát triển để nâng cao tính cạnh tranhCác tỉnh thành phối hợp phát triển để nâng cao tính cạnh tranh 
và bền vững cho ngành du lịch trong khu vực miền Trung
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Cám ơn quý vị đã chú ý lắng ngheCám ơn quý vị đã chú ý lắng nghe
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Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết thành phố Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết thành phố 
Đà Nẵng và vùng phụ cận nước CHXHCN Việt NamĐà Nẵng và vùng phụ cận nước CHXHCN Việt Nam

DaCRISS

Hội thảo/Tập huấn về STRADA
Định hướng 

A: Quy hoạch giao thông và STRADA
B: Quy trình kỹ thuật của STRADA Q y ỹ ậ

24 /03/ 2010
Thành phố Đà Nẵngp g

Đoàn nghiên cứu JICA 

Mục tiêu của buổi hội thảo/tập huấnMục tiêu của buổi hội thảo/tập huấn

Tìm hiểu về chức năng của STRADA trong quy 
hoạch giao thông đô thịhoạch giao thông đô thị
Thực hiện từng bước quy trình kỹ thuật của 
SSTRADA
Thảo luận các bước tiếp theo phổ biến sâu rộng 
kiến thức và các kỹ năng
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Chương trìnhChương trình

Ngày 1
(24/03)

Định hướng
A Quy hoạch giao thông và STRADA(24/03) A.Quy hoạch giao thông và STRADA
B.Quy trình kỹ thuật của STRADA

Ngày 2
(25/03)

C. Cài đặt STRADA và cơ sở dữ liệu DaCRISS 
D. Thể hiện và phân tích kết quả với “Highway ( ) p q g y
Reporter”

E Th hiệ t ậE. Thực hiện ma trận
F. Thực hiện (1)

Day 3 G Thực hiện (2)Day 3 
(26/03)

G. Thực hiện (2)
Thảo luận và tổng kết 

3

A QUY HOẠCH GIAO THÔNG VÀ STRADAA. QUY HOẠCH GIAO THÔNG VÀ STRADA
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Các ứng dụng STRADA Các ứng dụng STRADA 

Quy hoạch/phân tích mạng lưới đường
Đá h iá d á đ ờ (đ ờ bộ ầ ầ )Đánh giá dự án đường (đường bộ, cầu, cầu vượt…) 
Phân tích nút giao

â ả ầPhân tích quản lý nhu cầu
Phân tích tuyến VTHKCC
…
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Quy trình lập quy hoạch mạng lưới đườngQuy trình lập quy hoạch mạng lưới đường

Bước 1: Lập quy hoạch mạng lưới 
đường (dựa vào quy hoạch 

Khung phát triển đô thị hiện tại 
và tương laig q y

đô thị)
Bước 2: Xây dựng dữ liệu về nhu cầu 

(ma trận điểm đi điểm đến) Quy hoạch mạng Nhu cầu giao(ma trận điểm đi điểm đến)
Bước 3:Phân tích năng lực mạng lưới 

đường để xác định chênh 
lệ h ầ

lưới đường lựa 
chọn

Nhu cầu giao 
thông đường bộ

lệch cung – cầu
Bước 4: Xây dựng các phương án lựa 

chọn về mạng lưới đường và

Phân tích chênh 
lệch

• Số lượng
• Chất lượngchọn về mạng lưới đường và 

các kế hoạch cải thiện nâng 
cấp

Bước 5: Lặp lại bước 3 (các phản hồi)
Đánh giá

Không không

Bước 5: Lặp lại bước 3 (các phản hồi)
Bước 6: Lựa chọn phương án tối ưu có
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Mạng lưới đường bộ đề xuất

Khảo sát chuyến đi cá nhânKhảo sát chuyến đi cá nhân

“Chuyến đi cá nhân" chỉ sự di chuyển của một cá nhân
Khảo sát chuyến đi cá nhân để thu thập toàn bộ các 
chuyến đi lại trong 1 ngày bằng cách khảo sát 
ố ế“đối tượng” thực hiện chuyến đi,

“khi nào", 
“nhằm mục đích gì", 
“từ đâu" ,“đến đâu", và
“bằng phương thức giao thông nào"
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Dự báo nhu cầu giao thôngDự báo nhu cầu giao thông

Tổng nhu cầu hàng ngày:
Nhu cầu tương lai (2008-2025)

Tổng nhu cầu hàng ngày:
2.284 (000) chuyến/ngày -> 6.666 (000) chuyến/ngày *2,92

(gồm cả 745 (000) chuyến đi bộ)(gồm cả 745 (000) chuyến đi bộ)
413 (000) đơn vị ô tô khách (PCU)/ngày -> 1241 (000) PCU/ngày

*2,93

Chiều dài chuyến đi trung bình:

4,59 km -> 8,53 km *1,86

Cường độ lưu thông (PCU-km): 2,93 * 1,86 = 5,45g g
Tỉ lệ loại phương tiện tham gia giao thông giả định: xe buýt 35%, ô tô 15%, Xe máy 
50%, và
Tải trọng trung bình: xe buýt 15, ô tô 2 0, xe máy 1 3Tải trọng trung bình: xe buýt 15, ô tô 2.0, xe máy 1.3
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Phát sinh và thu hút chuyến đi 2008 và 2025)Phát sinh và thu hút chuyến đi 2008 và 2025)

2008 2025

9

Phân bổ chuyến đi (ma trận điểm đi điểm đến)Phân bổ chuyến đi (ma trận điểm đi điểm đến)
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Tác động của mạng lưới “không tác động”/”thực hiện Tác động của mạng lưới “không tác động”/”thực hiện 
quy hoạchquy hoạchq y ạq y ạ

Tỉ lệ ùn tắc giao thông (lưu lượng/năng lực)

2008 2025 không tác động 2025 thực hiện quy 
hoạch

11

Phân tích mạng lưới “không tác động” Phân tích mạng lưới “không tác động” 

2008 2025 2025/ 08
Nhu cầu giao thông (000 PCU) 424 1,241 2.9

Cường độ 
lưu thông

PCU-km (000) 2,594.4 11,172.2 4.3
PCU giờ (000) 59 1 473 1 8 0lưu thông PCU-giờ (000) 59.1 473.1 8.0

Đặc điểm 
Vận tốc đi lại trung bình 
(km/h) 43.9 23.6 0.5

giao thông Tỉ lệ lưu lượng/năng lực 
trung bình 0.18 0.69 3.7

Chi phí vận hành
Chi phí 
giao thông 
(000 US$)

Chi phí vận hành 
phương tiện 284.6 1,920.9 6.8

Chi phí thời gian 359.6 6,307.1 17.5
ổ

( )
Tổng 644.2 8,228.0 12.8
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